Chất lượng nước cấp tại các hộ gia đình khu vực Hà Nội
1. Mở đầu
Nước sạch là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người dân trên toàn Thế giới. Chất lượng nước, điều kiện vệ sinh kém là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật và tử vong của con người, đặc biệt là trẻ em (Pruss và cộng sự, 2002). Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ở những nước mà phần lớn dân số không đảm bảo được cấp nước an toàn, nguy cơ  bệnh về đường ruột, bệnh ỉa chảy là rất lớn. Bartram J (2005) cho rằng 88% tổng số ca ỉa chảy là do sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh. Bệnh ỉa chảy là nguyên nhân chính gây tử vong của 2.2 triệu người, trên tổng số 3.4 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến nước.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng nước tại các nhà máy nước và đường ống truyền dẫn, phân phối, việc thu gom, lưu trữ và lấy nước sinh hoạt không phù hợp trong các hộ gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ tái ô nhiễm các chất bẩn. Nguồn ô nhiễm từ phân có thể thâm nhập vào nguồn nước do mạng lưới cấp nước bên ngoài nhà không đảm bảo, đường ống bị nứt, vỡ khiến vi trùng thâm nhập vào; do sử dụng các thiết bị lưu trữ nước không đảm bảo vệ sinh hoặc do tay người có nhiễm mầm bệnh tiếp xúc với nguồn nước.

2. Lưu trữ nước tại các hộ gia đình

Hầu hết các hộ gia đình ở TP Hà Nội đều phải sử dụng thiết bị lưu trữ nước. Mô hình cấp nước phổ biến là là mô hình bể chứa + trạm bơm + két nước. Cách này cho phép lưu trữ và sử dụng nước trong thời gian 2 – 3 ngày, trong trường hợp hệ thống cấp nước của TP có sự cố xảy ra như mất nước, đường ống phải sửa chữa, hoặc khi áp lực nước yếu. Do xây dựng, sử dụng, bảo quản không hợp vệ sinh, nên các công trình dự trữ nước như bể chứa, két nước cũng góp phần đáng kể gây nên sự nhiễm bẩn nước. Các chất ô nhiễm, mầm bệnh trong nguồn nước và nước tại các hộ gia đình có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt ở trẻ em. Việc lưu trữ và xử lý nước tại các hộ gia đình là rất quan trọng để nước cấp sinh hoạt có chất lượng đảm bảo. 
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                    Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước

Ô nhiễm hộ gia đình: phải kiểm soát thiết bị lưu trữ nước, sử dụng nước hợp vệ sinh; rửa tay trước khi ăn, đun sôi nước trước khi uống.

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng:

- Nguồn gây bệnh chủ yếu do vi khuẩn E.Coli. Nước có thể dùng được khi giới hạn chỉ số E.Coli: 0 khuẩn lạc / 100ml

- Tiếp xúc trực tiếp giữa tay có nhiễm vi khuẩn và nguồn nước sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

Điều cần nhấn mạnh là phải cung cấp nước chất lượng tốt (nước cấp được xử lý đạt tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống), bảo vệ chất lượng nước trong khi lưu trữ tại các hộ gia đình và cung cấp kiến thức cho cộng đồng về con đường lây lan mầm bệnh.

Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu theo chỉ tiêu pH:

	Chỉ tiêu
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11

	pH
	6.64
	6.10
	6.97
	7.13
	7.02
	6.94
	5.99
	6.68
	7
	6.7
	6.93


Bảng 2. Kết quả phân tích mẫu theo chỉ tiêu COD:

	Chỉ tiêu
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11

	COD

(mg/l)
	2.88
	2.16
	3.12
	4.4
	1.92
	2.88
	0.16
	2
	0.32
	1.12
	0.64


 Bảng 3. Kết quả phân tích mẫu theo chỉ tiêu NH4+:

	Chỉ tiêu
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11

	NH4+  
(mg/l)
	2.39
	2.8
	1.63
	6.49
	0.25
	0
	0.19
	2.05
	0
	0.46
	1.78


 Bảng 4. Kết quả phân tích mẫu theo chỉ tiêu Coliform : 
	Chỉ tiêu
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11

	Coliform 
(khuẩn lạc/100ml)
	2
	4
	3
	2
	3
	6
	4
	2
	0
	0
	0


        Ghi chú : Vị trí các điểm lấy mẫu :

        M1 :  tập thể Phương Mai            M5 : tập thể Chùa Bộc        M9 : Ký túc xá trường Luật

       M2 : TT KTMT Trường ĐHXD     M6 : nhà riêng Phương Liên    M10 : Ký túc xá  ĐHBK

       M3 : nhà riêng Đồng Tâm            M7 : nhà riêng Lò Đúc         M11 : KTX Đại học KTQD

       M4 : nhà riêng Phương Liệt        M8 : nhà riêng Khương Trung

Kết quả phân tích mẫu tại khu vực Phương Liệt

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực Phương Liệt

trước khi thau rửa bể chứa +  két nước

	TT
	Chỉ tiêu

Phân tích
	Đơn vị
	Điểm M1
	Điểm M2
	Điểm M3
	TCBYT

	1
	pH
	-
	6.92
	7.12
	7.29
	6.5 - 8.5

	2
	SS
	mg/l
	2
	2
	1
	-

	3
	DO
	mg/l
	4
	3.4
	4.5
	≥ 4

	4
	TDS
	mg/l
	1010
	1162
	1184
	1000

	5
	COD
	mg/l
	4.16
	4.8
	4.4
	≤ 2

	6
	NH4+ 
	mg/l
	4.95
	8.36
	6.49
	≤ 1.5

	7
	NO2
	mg/l
	0.03
	0.627
	0.102
	3

	8
	Clo dư
	mg/l
	< 0.15
	< 0.15
	< 0.15
	0.3 – 0.5

	9
	Coliform
	 Khuẩn lạc/100ml
	5
	6
	2
	0

	10
	E.Coli
	Khuẩn lạc/100ml 
	0
	0
	0
	0


Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực Phương Liệt

sau khi thau rửa bể chứa + két nước

	TT
	Chỉ tiêu

Phân tích
	Đơn vị
	Điểm M1
	Điểm M2
	Điểm M3
	TCBYT

	1
	pH
	-
	7.21
	7.16
	7.13
	6.5 – 8.5

	2
	SS
	mg/l
	1
	0
	1
	-

	3
	DO
	mg/l
	3.87
	2.8
	4.24
	≥ 4 

	4
	TDS
	mg/l
	1312
	1196
	1034
	1000

	5
	COD
	mg/l
	3.76
	3.52
	3.68
	≤ 2 

	6
	NH4+ 
	mg/l
	7.68
	6.08
	5.83
	≤ 1.5 

	7
	NO2
	mg/l
	0.249
	0.241
	0.283
	3

	8
	Clo dư
	mg/l
	< 0.2
	< 0.2
	< 0.2
	0.3 – 0.5 

	9
	Coliform
	 Khuẩn lạc/100ml
	1
	2
	2
	0

	10
	E.Coli
	Khuẩn lạc/100ml 
	0
	0
	0
	0


               Ghi chú:

      - TCBYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống 2002

      - M1 : Điểm lấy nước đầu vào trước bể chứa

      - M2 : Vị trí lấy nước tại bể chứa

3. Các biện pháp đã và đang áp dụng để cải thiện chất lượng nước tại các hộ gia đình

Các phương pháp xử lý – làm trong nước tại các hộ gia đình gồm có: keo tụ, lắng, lọc. Nước sau xử lý – làm trong cần được xử lý bằng các phương pháp như đun sôi, sử dụng năng lượng mặt trời, các thiết bị khử trùng như đèn chiếu UV, ozon, hay các hoá chất như Clo,…

*   Keo tụ và lắng

Keo tụ nước có thể loại bỏ phần lớn cặn lơ lửng và vi khuẩn thông qua việc khuấy trộn nước với hoá chất, keo tụ và lắng hoặc lọc. Phương pháp này chỉ áp dụng với những hộ gia đình sử dụng nguồn nước mặt để làm nước cấp cho ăn uống sinh hoạt, khi chất lượng nước không đảm bảo độ đục cao. Tuy nhiên, việc dùng hoá chất phụ thuộc vào tính chất hoá lý của nguồn nước và tổng hàm lượng cặn lơ lửng.

Quá trình  lắng có thể loại bỏ phần nào độ đục và Coli phân. Lưu trữ nước trong một ngày có thể loại bỏ 50% vi khuẩn và nhiều loại thực vật ký sinh. Bệnh tật chính liên quan đến lưu trữ nước từ hộ gia đình là tái ô nhiễm do; hoạt động của con người.

  *Quá trình lọc

 Phương pháp lọc đơn giản được áp dụng tại các hộ gia đình, có thể sử dụng vật liệu lọc như cất lọc, vải lọc. Tuỳ thuộc vào tính chất nguồn nước, cấp phối vật liệu lọc có thể loại bỏ cặn lơ lửng, mầm bệnh, độ đục và mùi.

 * Khử sắt trong nước ngầm

 * Đun sôi nước

Loại bỏ vật ký sinh, vi rút, vi khuẩn. Đun sôi nước ở nhiệt độ 100oC trong thời gian một phút sẽ loại bỏ được phần lớn mầm bệnh. Nhược điểm của phương pháp này là phải sử dụng năng lượng để đun sôi một lượng nước lớn. Phương án này không kinh tế và không bền vững về mặt môi trường.

 * Sử dụng năng lượng mặt trời tia UV để xử lý nước

 * Khử trùng bằng nhiệt

 Tương tự như biện pháp đun sôi nước nhưng ở nhiệt độ 70 – 75 oC, yêu cầu thời gian khoảng 10 phút. Nhược điểm của phương pháp này phụ thuộc vào thời tiết, cường độ và số giờ chiếu sáng trong ngày.

*Khử trùng bằng đèn chiếu tia UV

* Khử trùng bằng Clo: Được sử dụng để tiêu diệt vi rút và vi khuẩn, nhưng không đủ mạnh để loại bỏ đơn bào và kỹ sinh trùng (Giardia, Crypsporidium, trứng giun, sán). Công nghệ này yêu cầu cung cấp Clo dưới dạng dung dịch hoặc dạng bột. Nồng độ Clo để khử trùng phải nằm trong giới hạn cho phép, nếu không sẽ gây độc và ăn mòn thiết bị.
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4. Kết quả khảo sát chất lượng nước cấp tại một số hộ gia đình ở TP Hà Nội

 Trong thời gian từ 10/2006 đến 3/2007, nhóm nghiên cứu của trung tâm kỹ thuật Môi trường đô thị và Khu công nghiệp đã tiến hành đánh giá chất lượng nước cấp tại các hộ gia đình dựa trên kết quả phân tích mẫu nước lấy tại các vị trí khác nhau của khu vực phía Nam TP Hà Nội. Các kết quả chính của nghiên cứu được tóm tắt (bảng 1,4).

Kết quả phân tích mẫu tại khu vực Phương Liên

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực Phương Liên

 trước khi thau rửa bể chứa + két nước

	TT
	Chỉ tiêu

Phân tích
	Đơn vị
	Điểm M1
	Điểm M2
	Điểm M3
	TCBYT

	1
	pH
	-
	7.08
	6.94
	7.03
	6.5 - 8.5

	2
	SS
	mg/l
	2
	1
	1
	-

	3
	DO
	mg/l
	3.7
	3.82
	3.85
	≥ 4 

	4
	TDS
	mg/l
	591
	616
	605
	1000

	5
	COD
	mg/l
	1.92
	2.88
	2.93
	≤ 2

	6
	NH4+ 
	mg/l
	0.075
	0
	0
	≤ 1.5 

	7
	NO2
	mg/l
	0.162
	0
	0
	3

	8
	Clo dư
	mg/l
	< 0.20
	< 0.20
	< 0.20
	0.3 – 0.5 

	9
	Coliform
	 Khuẩn lạc/100ml
	11
	6
	8
	0

	10
	E.Coli
	Khuẩn lạc/100ml 
	0
	0
	0
	0


Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng nước tại khu vực Phương Liên

 sau khi thau rửa bể chứa + két nước

	TT
	Chỉ tiêu

Phân tích
	Đơn vị
	Điểm M1
	Điểm M2
	Điểm M3
	TCBYT

	1
	pH
	-
	6.84
	6.89
	6.85
	6.5 – 8.5

	2
	SS
	mg/l
	1
	2
	1
	-

	3
	DO
	mg/l
	4.1
	3.8
	3.7
	≥ 4 

	4
	TDS
	mg/l
	445
	496
	489
	1000

	5
	COD
	mg/l
	0.16
	0.53
	0.56
	≤ 2

	6
	NH4+ 
	mg/l
	0.18 
	0.17
	0.20
	≤ 1.5 

	7
	NO2
	mg/l
	0.03
	0.05
	0.03
	3

	8
	Clo dư
	mg/l
	< 0.15
	< 0.15
	< 0.15
	0.3 – 0.5

	9
	Coliform
	 Khuẩn lạc/100ml
	0
	1
	2
	0

	10
	E.Coli
	Khuẩn lạc/100ml 
	0
	0
	0
	0


       Ghi chú:  - TCBYT:, Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống 2002.

                       M1: Điểm lấy nước đầu vào trước bể chứa; M2: Vị trí lấy nước tại két nước

                        M3: Vị trí lấy nước tại đầu TBVS.
 Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng  nước cấp tại nhiều hộ gia đình theo chỉ tiêu COD, chỉ tiêu NH4+  không đảm bảo chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế. (Tiêu chuẩn cho phép của  COD: 2mg/l, NH4+ : 1,5mg/l). Tại các vị trí lấy mẫu có giá trị NH4+  cao hơn tiêu chuẩn cho phép đều nằm tại khu vực cấp nước của nhà máy nước pháp Vân, Tương Mai và Hạ Đình. Tại các khu vực này, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nitơ amôn trong khi đó các nhà máy này chưa được đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ xử lý nitơ-amôn trong nước ngầm. Chất lượng nước cấp tại nhiều hộ gia đình theo chỉ tiêu Coliform không đảm bảo chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế. (Tiêu chuẩn của Bộ Y tế, giới hạn cho phép của Coliform: 0).

 Từ các kết quả trên, tiến hành thau rửa bể chứa + két nước tại một số khu vực cho kết quả dưới đây:

 * Nhận xét về chất lượng nước:

 Sau khi tiến hành thau rửa bể, nhận thấy chỉ tiêu COD và Coliform giảm đi nhiều. Tại Phương Liệt: COD giảm từ 5-6mg/l xuống 2mg/l, Coliform giảm từ 4-6 khuẩn lạc/100ml xuống 1-2 khuẩn lạc/100ml . Tại Phương Liên :COD giảm 2-3mg/l xuống 0,2-0,5mg/l, Coliform giảm từ 8-10 khuẩn lạc/100ml xuống 1-2 khuẩn lạc/100ml . Chất lượng nước sau khi thau rửa bể được nâng cao rõ rệt.
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 5. Đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng nước cấp tại các hộ gia đình

Tại trạm xử lý nước: Cần tiến hành kiểm tra chất lượng nước sau xử lý tại các nhà máy thường xuyên. Kiến nghị các ban ngành có liên quan có biện pháp quản lý chất lượng nước sát sao hơn nữa. Đề nghị thành lập các đơn vị chuyên trách trong việc kiểm tra chất lượng nước tại các khu vực dân cư, tiến hành kiểm tra định kỳ. Nhà nước cần đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà máy nước pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai để xử lý amoni trong nước ngầm, nâng cao hiệu quả xử lý nước và đảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn TCVN 1329/2002/QĐ-BYT.

 Trên mạng lưới đường ống cấp nước: cần có biện pháp cải thiện, chống rò rỉ, nứt, vỡ. Cần tiến hành kiểm tra, sửa chữa những đoạn ống bị hỏng, nứt, vỡ để ngăn ngừa vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng, hoá chất độc hại dễ dàng xâm nhập vào trong đường ống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước, đồng thời phải thau rửa mạng lưới đường ống theo định kỳ.

 Tại các hộ gia đình: chất lượng nước sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào quá trình lưu trữ nước. Các hộ gia đình cần thau rửa bể định kỳ mỗi năm  một lần hoặc thường xuyên hơn. Bể chứa phải có nắp đậy kín để các loại côn trùng không tiếp xúc được với nước. Không dùng tay nhiễm bẩn  trực tiếp lấy nước trong bể chứa. Không nên xây bể chứa nước gần bể tự hoại, tránh bị nhiễm mầm bệnh và chất ô nhiễm từ bể tự hoại sang, vì rất nhiều bể tự hoại bị rò rỉ. Bể chứa nước cần xây dựng đảm bảo kỹ thuật, có biện pháp chống thấm, không cho nước thải, nước ngầm có thể thẩm thấu vào bể. Đối với két nước, cần có nắp đậy không cho côn trùng, lá cây, bụi bẩn xâm nhập vào két.

Nguồn: TC Xây dựng, số 6-2008
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